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Model No.UT2204 MIXER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 324265-3 Trụ giữ trục 1 *

001-1 324265-3 Trụ giữ trục < 1

002 324273-4 Trục nhông chuyền 1

003 254011-9 Chốt khóa la vét 4 1

004 285807-7 Chốt giữ ổ đệm 22-36 1

005 211206-7 Bạc đạn 6202LLB 1

006 266211-9 Vít tự cắt ren đầu siết 5X40 4

007 317598-3 Vỏ ngoài hộp số 1

008 211016-2 Bạc đạn 626LLB 1

009 226826-4 Bộ nhông 7-46 1

010 210006-2 Bạc đạn 696ZZ 1

011-1 419529-9 Miếng đệm nòng 1

012 153414-3 Cụm vỏ chứa nhông 1

013 257719-4 Chụp giữ mũi 15 1

014 226561-4 Nhông xoắn 43 1

015 961055-9 Vòng giữ (ext) S-15 1

016 256180-2 Ghim 3 1

017 152892-4 Bộ tay nắm 1

018 211031-6 Bạc đạn 608LLB 1

019 241850-6 Cánh quạt 60 1

020 513653-1 Cụm lõi ứng điện 220V 1

020 INC. 18,19,21,22

021 681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 1

022 211031-6 Bạc đạn 608LLB 1

023 266046-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X50 2

024 419417-0 Tấm chắn gió 1

025 634553-3 Phần trường 220V 1

026 638439-3 Bộ đỡ hoàn chỉnh 1

027 154874-2 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 643708-9 Ổ chổi than 5-11 2

028 862264-2 Bảng tên UT2204 1

029 643750-0 Nắp giá đỡ 7-11 2 *

029-1 643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 O 2 *

029-2 643750-0 Nắp giá đỡ 7-11 O 2

030-2 B-80379 CARBON BRUSH SET CB-303A 1

032 631706-5 Dây kết nối 1

033 650203-2 Công tắc SGEL115CD-1 1

034 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 5

035 419416-2 Nắp tay cầm 1

036 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

037 687053-2 Kẹp dây 1

038 682566-8 Chắn bảo vệ dây 10 1

039 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

040 345691-3 Nắp giữ ống nước 1

041 423322-5 Bộ lọc 1

042 423322-5 Bộ lọc 1

043 345691-3 Nắp giữ ống nước 1

A01 315113-7 Lưỡi trộn 220 1 *



A01-1 A-43717 MIXING BLADE < 1

A01-1 INC. A03

A02-1 A-43773 SHAFT COMPLETE 1

A03 265440-1 Bu-lông đầu lục giác M8X16 1

A04 781006-4 Cờ lê mở ốc 13 1

A05 781010-3 Cờ lê mở ốc 19 2




